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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG Ngày sinh: 08/8/1991 

Giới tính Nam ; Nữ     

Chức danh khoa học:  

Chức vụ: Thư ký 

Cơ quan công tác và địa chỉ: Khoa Kỹ thuật công trình, Trường Đại học Lạc Hồng 

Địa chỉ: Số 10, đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai. 

Chỗ ở hiện nay: 47/4D, Tổ 11, KP1A, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai 

Điện thoại  Điện thoại di động 0933834953 

Fax  E-mail maiphuong@lhu.edu.vn 

2. Quá trình đào tạo (bao gồm các lớp đào tạo ngắn hạn): 

Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị 

10/2009 – 

8/2012 

Trường Trung cấp Thống kê TW2 Thống kê – Kế toán  

10/2009 – 

12/2014 

Trường Đại học Lạc Hồng Ngôn ngữ Anh Cử nhân 

12/2019 - 

2021 

Trường Đại học Lạc Hồng Quản trị kinh doanh Thạc sĩ 

3. Quá trình công tác: 

Thời gian Cơ quan công tác và địa chỉ Chức vụ và công việc đảm nhận 

2015 – 

2020 

Trường Đại học Lạc Hồng 

Số 10, đường Huỳnh Văn Nghệ, 

Phường Bửu Long, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

Giáo vụ Khoa Ngôn ngữ Anh 
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2021 - nay Trường Đại học Lạc Hồng 

Số 10, đường Huỳnh Văn Nghệ, 

Phường Bửu Long, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

Thư ký, giáo vụ, giảng viên khoa Kỹ 

thuật công trình 

4. Ngoại ngữ và tin học 

Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh   Trình độ: Cử nhân 

Ngoại ngữ 2: Tiếng Trung   Trình độ: B 

Tin học:     Trình độ: Ứng dụng cơ bản 

Tin học khác:     Trình độ: Ứng dụng nâng cao 

5. Những công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (chỉ liệt lê những công trình 5 

năm gần nhất) 

5.1. Đề tài/dự án nghiên cứu đã và đang tham gia thực hiện: 

Stt Tên đề tài/dự án 
Đề tài thuộc cấp (Nhà 

nước, Bộ, Tỉnh, cơ sở, …) 

Thời gian 

thực hiện 

Vai trò 

tham gia đề 

tài 

1 

Những yếu tố ảnh hưởng 

đến chất lượng dịch vụ đào 

tạo đại học chuyên ngành 

Ngôn ngữ Anh: Trường 

hợp nghiên cứu Trường 

Đại học Lạc Hồng 

Cấp trường 

Tháng 

6/2020 đến 

tháng 

12/2020 

Chủ nhiệm 

5.2. Bài báo khoa học. 

Stt Tên bài báo 
Nhà xuất bản/Tên tạp 

chí 

Năm xuất 

bản 

Link Google 

Scholar/Link 

Doi (nếu có) 

Tạp chí khoa học, hội thảo Quốc tế 

…     

Tạp chí khoa học, hội thảo trong nước 

…     

5.3. Sách chuyên khảo/chương sách/sách hoặc giáo trình. 

Stt 
Tên sách chuyên 

khảo/chương sách/sách 

hoặc giáo trình được xuất 

Nhà xuất bản/ đơn vị 

xuất bản 

Năm xuất 

bản 
Link Google 

Scholar/Link 
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bản Doi (nếu có) 

...     

5.4. Phát minh, sáng chế. 

Stt Tên phát minh, sáng chế Số văn bằng Năm công bố 
Link minh 

chứng 

...     

5.5 Tham gia các cuộc thi khoa học và công nghệ 

Stt Tên tác giả/nhóm 

tác giả 

Tên đề tài/ giải 

pháp 

Đạt giải Tên cuộc thi/ 

giải thưởng 

Số QĐ khen 

thưởng 

…      

5.6 Các hình thức khen thưởng khác. 

Stt Hình thức, nội dung khen thưởng 
Cơ quan, đơn vị khen 

thưởng 

Số QĐ, ngày, tháng, 

năm 

...    

5.7. Hướng nghiên cứu chính 5 năm gần đây. 

Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung bản 

lý lịch khoa học, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 

 

 

Đồng Nai, ngày tháng 4  năm 2025 

Người khai lý lịch 

 
Nguyễn Thị Mai Phương 

 

 

     

 


